
 

 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      TỈNH CÀ MAU      

Bản án số: 115/2021/HNGĐ-ST 

      Ngày 25 – 6 – 2021 
V/v yêu cầu cấp dưỡng nuôi con 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: B     n       u. 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

      Ông H   rọng  âm 

      Ông Võ Sĩ Hùng 

 - Thư ký phiên toà: Bà Trần   úy Kiều – Thư ký Toà án củ  T   án nhân 

dân thành phố Cà M u, tỉnh Cà M u. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n thành ph   à   u th m gi  phiên t  : 

Ông Huỳn  Quốc   ong – Ki m sát viên 

 Ngày 25 tháng 6 năm 2021 tại trụ sở  o  án n ân dân t  n  p ố C  M u xét 

xử sơ t ẩm công k  i vụ án t ụ lý số: 59/2021/TLST-HNGĐ ng y 22 tháng 02 

năm 2021 về yêu cầu cấp dưỡng nuôi con t eo Quyết đ n  đư  vụ án r  xét xử số: 

440/2021/QĐST-HNGĐ ngày 02 tháng 6 năm 2021 giữ  các đương sự: 

* Nguyên đơn: Bà  Lê Kiều  , sin  năm 1982. Đ   c ỉ: Số 29, đường VVT, 

khóm S, p ường M, t  n  p ố C, tỉn  C  M u. (có mặt) 

Người đại diện t eo ủy quyền: Đỗ     B, sin  năm 1965. Đ   c ỉ: Số 29, 

đường VVT, khóm S, p ường M, t  n  p ố C, tỉn  C  Mau. (có mặt) 

* Bị đơn: Ông Văn Min   r, sin  năm 1981. Đ   c ỉ cư trú: Số 199, đường 

LTK, khóm N, p ường S, t  n  p ố C, tỉn  C  M u. (vắng mặt)  

Người đại diện t eo ủy quyền: Ông Ngô Đìn  C, sin  năm 1958. Đ   c ỉ: Số 

142, đường  HT, khóm H, p ường T, t  n  p ố C, tỉn  C  M u.   eo văn bản ủy 

quyền ng y 06/4/2021. (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 ại đơn k ởi kiện đề ng y 19/02/2021, bản tự k  i v  lời k  i đư c b  sung 

tại p iên t  , nguyên đơn bà  Lê Kiều   trình bày: Bà và ông  Văn Min   r, trước 

đây l  v  c ồng. Quá trìn  c ung sống có 01 người con c ung Văn    n  N sinh 

ngày 29/11/2009. Ông b  đã ly  ôn t eo bản án số 14/2013/HNGĐ-ST ngày 

04/4/2013 củ      án n ân dân  uyện Đầm Dơi, tỉn  C  M u. Khi ly hôn ông, bà 

đã t ỏ  t uận giao con chung Văn    n  N c o b  l  người trực tiếp nuôi con. Về 

vấn đề cấp dưỡng nuôi con đã k ông yêu cầu giải quyết trong bản án ly  ôn vì b  
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và ông Tr t ỏ  t uận với n  u đ  tự ông  rước cấp dưỡng nuôi con. S u đó ông   

đã cấp dưỡng đư c 03 năm từ 2013 đến 2016, cấp dưỡng mỗi t áng 2.000.000đ, 

việc gi o n ận tiền cấp dưỡng đư c ông b  tự gi o n ận với n  u k ông t ông qu  

có qu n t i   n  án   y cơ qu n n o k ác.  ừ tháng 4/2016 đến n y ông  r ngưng 

k ông cấp dưỡng nuôi con. N y b  yêu cầu ông  r cấp dưỡng nuôi con mỗi t áng 

3.000.000đ/t áng, gi o tiền cấp dưỡng t eo quý.  ừ ng y 20/4/2016 đến k i con 

c ung đủ 18 tu i.  

* Ông   Văn Min   r trình bày: Ông và bà T kết  ôn năm 2007 đến năm 

2009 có con c ung Văn Thành N sin  ng y 29/11/2009, do mâu t uẫn gi  đìn  nên 

năm 2013 ông b  ly  ôn t eo bản án củ      án n ân dân  uyện Đầm Dơi, tỉn  C  

M u.  ại bản án k ông buộc trác  n iệm ông cấp dưỡng nuôi con, cũng k ông có 

việc t ỏ  t uận riêng đ  cấp dưỡng. K i ly hôn ông không yêu cầu c i  t i sản l  

quyền sử dụng đất ở p ường 8, t  n  p ố C  M u với mục đíc  đ  lại c o b    

nuôi con. Do n   trên đất do mẹ v  l  b  Đỗ     B bỏ tiền r  cất n   trên đất củ  

ông và bà T, k i ly  ôn ông b  đã l m   p đồng tặng cho bà B to n bộ quyền sử 

dụng đất. Đối với số tiền 2.000.000đ ông gi o c o bà T từ k i ly  ôn 2013 đến 

2016 không p ải l  tiền cấp dưỡng m  l  tiền ông cho riêng con ông do ông có 

điều kiện kin  tế. N y ông c ỉ đồng ý cấp dưỡng nuôi con từ ng y bản án sơ t ẩm 

buộc ông cấp dưỡng có  iệu lực p áp luật c o đến k i c áu Nên đủ 18 tu i, mức 

cấp dưỡng nuôi con 700.000đ/t áng, đồng ý cấp dưỡng t eo quý n ư yêu cầu củ  

bà T. Hiện n y, mức lương  ệ số củ  ông l  6.0 n ưng ông đã có v  k ác v  có 01 

người con riêng sin  năm 2017, nên có trác  n iệm nuôi con v  c n trác  n iệm 

nuôi mẹ gi .  rường   p, b    k ông có k ả năng nuôi con t ì gi o con lại ông 

nuôi, k ông yêu cầu b   r ng cấp dưỡng nuôi con. 

 ại p iên t  : 

Nguyên đơn v  người đại diện củ  nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu k ởi 

kiện. B    yêu cầu ông T cấp dưỡng nuôi con 3.000.000đ/t áng k  từ t áng 4/2016 

đến k i con c ung đủ 18 tu i. Gi o tiền cấp dưỡng t eo quý.  

Người đại diện củ  b  đơn t ống n ất gi o tiền cấp dưỡng t eo quý vào 

ngày 01 dương l c  củ  t áng đầu tiên. Không t ống n ất mức cấp dưỡng 

3.000.000đ/t áng, c ỉ đồng ý cấp dưỡng 745.000đ/t áng, k  từ k i bản án sơ t ẩm 

củ  vụ án n y có  iệu lực p áp luật c o đến k i con c ung đủ 18 tu i.       

Đại diện Viện ki m sát p át bi u qu n đi m:  rong quá trìn  giải quyết vụ 

án v  tại p iên t  , t ẩm p án, Hội đồng xét xử, t ư ký t   án đã đảm bảo đúng t ủ 

tục tố tụng dân sự. Về nội dung đề ng   áp dụng điều 107,110, 116 Luật  ôn n ân 

gi  đìn  buộc  n   rước cấp dưỡng nuôi con 1.000.000đ/t áng k  từ ng y bản án 

cấp dưỡng có  iệu lực đến k i con c ung đủ 18 tu i. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

[1] Bà  Lê Kiều   k ởi kiện yêu cầu ông   Văn Min   r cấp dưỡng nuôi con 

sau khi ông bà ly hôn. Qu n  ệ p áp luật m  các bên tr n  c ấp đư c xác đ n  l  

tr n  c ấp cấp dưỡng nuôi con t eo quy đ n  tại k oản 5 Điều 28 Bộ luật  ố tụng 

dân sự vụ án t uộc t ẩm quyền giải quyết củ      án.  
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[2] Bà T và ông Tr t ống n ất ông b  có con c ung tên Văn    n  N sinh 

ngày 29/11/2009. Ông b  đã ly  ôn v o năm 2013. Đối với việc b    c o rằng s u 

k i ly  ôn các bên có t ỏ  t uận v  ông Tr t ực  iện ng ĩ  vụ cấp dưỡng nuôi con 

2.000.000đ/t áng.  ừ t áng 4/2016 đến n y ông  r k ông t ực  iện việc cấp 

dưỡng. Mặc dù ông  r t ừ  n ận mỗi t áng có đư  c o b    2.000.000đ n ưng 

c o rằng l  tiền ông c o riêng con ông k ông p ải tiền cấp dưỡng. N ưng t ực tế 

ông Tr có đư  tiền c o b    đ  cùng nuôi con c ung t    iện các bên đã tự t ỏ  

t uận việc cấp dưỡng nuôi con với n  u n ư lời b    trìn  b y. Ông b  đều t ừ  

n ận từ t áng 4/2016 đến n y ông Tr ngưng k ông cấp dưỡng 2.000.000đ mỗi 

t áng đ  nuôi con c ung. Xét t ấy việc cấp dưỡng nuôi con các bên tự t ỏ  t uận 

v  t ực  iện với n  u. Mãi đến t áng 02/2021 b    mới có yêu cầu Tòa án buộc 

ông Tr cấp dưỡng nuôi con. Ng ĩ  vụ cấp dưỡng nuôi con l  ng ĩ  vụ củ  người 

k ông trực tiếp nuôi con.  ại bản án đã có  iệu lực gi o con c ung c o b    trực 

tiếp nuôi dưỡng, đến n y c ư  có bản án quyết đ n  n o t  y đ i người trực tiếp 

nuôi con và bà T vẫn l  người đ ng nuôi con nên ông Tr p ải có ng ĩ  vụ cấp 

dưỡng nuôi con c ung l  đúng quy đ n  tại k oản 2 điều 82 Luật Hôn n ân v  gi  

đìn , ông Tr cũng t ống n ất trác  n iệm cấp dưỡng nuôi con Văn    n  N. Nên 

yêu cầu củ  b    buộc ông  r cấp dưỡng nuôi con l  có căn cứ c ấp n ận.  

[3] Mức cấp dưỡng b    yêu cầu l  3.000.000đ/t áng k  từ t áng 4/2016 đến 

k i con c ung đủ 18 tu i. Đại diện củ  ông Tr không t ống n ất mức cấp dưỡng 

3.000.000đ/t áng, c ỉ đồng ý cấp dưỡng 745.000đ/t áng, k  từ k i bản án sơ t ẩm 

giải quyết về vấn đề cấp dưỡng nuôi con có  iệu lực p áp luật c o đến k i con 

c ung đủ 18 tu i. Xét t ấy  iện n y với mức t u n ập từ lương v  các k oản p ụ 

cấp ông Tr đư c n ận 13.772.565đ/t áng. Hiện n y ông  r p ải có trác  n iệm với 

mẹ gi  sin  năm 1951 đã  ết tu i l o động, v  k ông có t u n ập và con riêng sinh 

năm 2017 c ư  t  n  niên, cũng n ư c i p í c o gi  đìn  v  cuộc sống riêng củ  

ông Tr. Mức cấp dưỡng nuôi con đư c xem xét trên cơ sở tự t ỏ  t uận củ  các 

đương sự n ưng  iện n y các bên k ông t ỏ  t uận đư c mức cấp dưỡng v  yêu 

cầu     án xem xét.  rên cơ sở t u n ập n ưng p ải đảm bảo cuộc sống c o người 

có trác  n iệm cấp dưỡng. S u k i ly  ôn các bên đã t ỏ  t uận cấp dưỡng 

2.000.000đ/t áng, k i đó ông Tr c ư  có v  v  con riêng. Hiện n y, mức cấp 

dưỡng 3.000.000đ/t áng b    yêu cầu l  c o so với mức t u n ập và chi phí cho 

cuộc sống riêng củ  ông  r cũng n ư mức chi phí trung bìn  tại đ   p ương vì cấp 

dưỡng m ng tín   ỗ tr  cùng n  u nuôi con c ứ k ông p ải to n bộ c i p í nuôi 

con chung. Mức cấp dưỡng ông  r tự nguyện 745.000đ/t áng l  t ấp so với chi phí 

nuôi con v  mức t u n ập củ  ông  rước. Mức cấp dưỡng đại diện Viện ki m sát 

đề ng   1.000.000đ/t áng l  p ù   p nên c ấp n ận.  

Về t ời gi n cấp dưỡng:  ừ k i ly  ôn đến n y các bên tự t ỏ  t uận và t ực 

 iện với n  u về vấn đề cấp dưỡng nên k ông có căn cứ đ  xem xét về t ời đi m 

trước k i xét xử vụ án n y. Đến nay bà T mới k ởi kiện yêu cầu trác  n iệm cấp 

dưỡng, nên t ời đi m cấp dưỡng đư c tín  từ ng y bản án giải quyết về trác  

n iệm cấp dưỡng có  iệu lực. 

[4  Về án p í: Án p í cấp dưỡng nuôi con l  án p í k ông giá ngạc  ông 

 rước p ải c  u. 

   các    trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ v o các Điều 82, 107, 110, 116, 117 Luật  ôn n ân v  gi  đìn ; Các 

Điều 28, 147, 273 củ  Bộ luật tố tụng dân sự; Ng   quyết 326/2016/ B VQH14 

ng y 30/12/2016 quy đ n  về án p í, lệ p í  o  án. 

Buộc ông   Văn Min   r có ng ĩ  vụ cấp dưỡng nuôi con c ung Văn    nh N 

sinh ngày 29/11/2009. Số tiền cấp dưỡng 1.000.000đ/t áng, k  từ ng y bản án cấp 

dưỡng có  iệu lực p áp luật c o đến k i con c ung đủ 18 tu i. Cấp dưỡng t eo 

quý, ba tháng một lần. Gi o tiền cấp dưỡng vào ngày 01 dương l c  t áng đầu tiên 

mỗi quý. 

Kể từ ngày bà  Lê Kiều T có đơn yêu cầu thi hành án, nếu ông    ăn Minh Tr 

không th nh toán xong khoản tiền cấp dưỡng nêu trên th  phải trả thêm khoản  ãi 

phát sinh theo mức  ãi suất quy định tại Điều 357, khoản 2 Điều 468 củ  Bộ  uật 

dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và thời gi n chậm thi hành. 

Về án p í: Án phí cấp dưỡng nuôi con 300.000đ     trăm ngàn đ ng  ông   

Văn Min   r p ải nộp. Bà  Lê Kiều   k ông p ải nộp án p í, đã đư c miễn dự nộp 

tạm ứng án p í. 

Trường hợp  ản án được thi hành theo qui định tại điều 2 Luật thi hành án dân 

sự th  người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc  ị cưỡng 

chế thi hành án theo qui định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.     

Nguyên đơn, b  đơn có quyền k áng cáo bản án trong  ạn 15 ng y k  từ ng y 

tuyên án.  

 
                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   Nơi nhận:                                                          THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ                                                                    
-  AND tỉn  C  M u  (Đã ký) 
- VKSND TP.C  M u;  

- Các đương sự;    

- Lưu  ồ sơ - án văn.                                            

 

               
                  

                  Phan Thị Thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


